
1 
 

   

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 QUẬN HOÀN KIẾM  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 34/2021/HSST 

Ngày 04 tháng 3 năm 2021 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
 

            

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trƣơng Thị Thu Hƣơng 

Các Hội thẩm nhân dân:  ng   ng Thế Vinh và bà  ào Phƣơng Mai 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Tô Việt Anh  - Thư ký Toà án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm: Ông Lê Việt  ức, Kiểm 

sát viên 

Ngày 04 tháng 03 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 20/2021/HSST 

ngày 04 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

20/HSST/QĐXXST- HS ngày 19 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Phạm Minh C; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1995; Tên gọi khác: 

Không; Nơi cư trú: số 31 đường 18A; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Nghề nghiệp: tự do ; Trình độ học vấn: 7/12; Họ tên cha: Đặng 

Anh T – đã chết; Họ tên mẹ: Phạm Thị H - sinh năm: 1975; Bị cáo là con duy nhất. 

TATS: 01 tiền án, 01 tiền sự. 

Ngày 26/02/2012, Công an phường Văn Miếu bắt, xử phạt hành Cnh về hành 

vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Ngày 25/8/2014, TAND thành phố Hà Nội xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội Bắt giữ người trái pháp luật (AS: 

353/2014/HSST). Xác minh tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, đã 

nộp án phí hình sự sơ thẩm ngày 02/03/2015 – án tích đã xóa. 

- Tạm giữ : 08/12/2020    - Tạm giam : 17/12/2020    - Số giam : 244A2/09 

(Có mặt tại phiên tòa). 

 *Người bị hại: Bà Nguyễn Thị Phú L, sinh năm 1964 

HKTT: số 4 ngõ. 

(Vắng mặt tại phiên tòa) 
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 * Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Huy Q, sinh năm 

1983 

Trú tại: số 34 đường  

(Vắng mặt tại phiên tòa) 

                    NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 02 giờ 00 phút ngày 24/11/2020, C đi bộ một mình tại khu vực phố 

cổ với mục đích xem có ai sơ hở thì trộm cắp tài sản. Khi đến trước cửa số nhà 104 

Trần Nhật Duật, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, C phát hiện 01 

chiếc xe máy HONDA SUPER CUP không biển kiểm soát, màu trắng xanh đen của 

bà Nguyễn Thị Phú Liên (sinh năm 1961; HKTT: số 104 Trần Nhật Duật, phường 

Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang dựng trên vỉa hè không có người 

trông giữ. C lại gần, thấy chiếc xe máy không khóa cổ, khóa càng nên nảy sinh ý 

định trộm cắp. C dắt chiếc xe máy đến khu vực gầm cầu Long Biên thì gặp Nguyễn 

Huy Q(sinh năm: 1983, trú tại: số 34 đường 19 phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà 

Nội) và mượn vam phá khóa, không nói để làm gì.  Q đưa cho C 01 vam bằng kim 

loại nhưng C không mở được khóa xe nên đã tiếp tục dắt chiếc xe máy trên về nhà 

tại số 31 đường 18A Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Đến khoảng 07 giờ sáng cùng 

ngày, C dùng 01 chiếc kéo mở được khóa chiếc xe máy trên, sử dụng làm phương 

tiện đi lại. Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 07/12/2020, C rủ  Q đi lang thang các tuyến 

phố cùng mình với mục đích thấy tài sản nào sơ hở thì trộm cắp để lấy tiền sinh 

hoạt và mua bỉm sữa cho con,  Q đồng ý và ngồi sau chiếc xe HONDA SUPER 

CUP nêu trên do C điều khiển đi các tuyến phố để trộm cắp. Đến khoảng 23 giờ 00 

phút cùng ngày, tổ công tác C3D5-PK20E Công an thành phố Hà Nội đang làm 

nhiệm vụ tuần tra tại khu vực trước cửa số 30 Phan Đình Phùng, phường Quán 

Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội phát hiện Phạm Minh C điều khiển xe máy HONDA 

SUPER CUP không có biển kiểm soát, chở Nguyễn Huy Qcó biểu hiện nghi vấn 

nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi áo khoác của Nguyễn 

Huy Qcó 01 vam phá khóa bằng kim loại, trong túi quần bên trái phía trước có 01 

mỏ lết; chiếc xe máy HONDA SUPER CUP ổ khóa có dấu hiệu bị cậy phá. Tổ công 

tác đã đưa C và  Q cùng tang vật về trụ sở Công an phường Quán Thánh để làm 

việc. 

- Thu giữ của Nguyễn Huy Q: 01 mỏ lết bằng kim loại; 01 vam phá khóa 

bằng kim loại hình dạng chiếc kéo; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 944 màu 

đen kèm sim số: 0349280341; 

- Thu giữ của Phạm Minh C: 01 chiếc xe máy không có biển kiểm soát nhãn 

hiệu Super Cup màu trắng xanh đen số khung: 04506, số máy: 04506 đã qua sử 

dụng, ổ khóa có dấu hiệu bị cậy phá; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1035 

màu đen kèm sim số: 0364307986.  

Tại trụ sở Công an phường Quán Thánh, Phạm Minh C khai chiếc xe máy bị 

thu giữ là do C trộm cắp tại trước cửa số 104 Trần Nhật Duật, phường Hàng Buồm, 
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quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công an phường Quán Thánh đã chuyển C,  Q cùng tang 

vật đến trụ sở Công an phường Hàng Buồm làm việc.  

Tại Bản kết luận giám định số 400/KL-HDĐGTTS ngày 13/12/2020 của Hội 

đồng định giá thường xuyên - Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm để định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự kết luận: 01 chiếc xe máy HONDA SUPER CUP không đeo 

biển kiểm soát số khung: 04506, số máy: 04506 đã qua sử dụng có giá 4.000.000 

đồng (Bốn triệu đồng). 

 Bà Nguyễn Thị Phú Liên khai phù hợp với nội dung lời khai của C. Cuối năm 

2014, bà Liên đưa tiền nhờ bà Nguyễn Phú Thanh (sinh năm: 1964; HKTT: số 4 

ngõ Yên Thành, phường Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội; em gái bà Liên) mua 

chiếc xe máy trên với giá 13.500.000 đồng tại cửa hàng số 113 Lò Đúc, phường 

Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nhưng bà Liên chưa đăng ký xe. Ngày 

01/02/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành 

trao trả chiếc xe trên cho bà Liên. Sau khi nhận lại xe, bà Liên không có yêu cầu gì 

khác về dân sự. 

Nguyễn Huy Qkhai phù hợp với lời khai của Phạm Minh C. Ngày 

07/12/2020,  Q mang theo vam phá khóa và mỏ lết khi đi với C nhằm mục đích 

trộm cắp nhưng chưa kịp thực hiện thì bị kiểm tra như nêu trên. Cơ quan điều tra đã 

ra Quyết định xử phạt hành Cnh đối với  Q về hành vi Trộm cắp tài sản. 

Tại bản cáo trạng số 34/CT-VKS ngày 02/02/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm đã truy tố Phạm Minh C về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 

Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên toà: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo 

trạng truy tố. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ quyền công tố tại 

phiên tòa luận tội: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai 

nhận của bị cáo tại phiên tòa ngày hôm nay thấy rằng: Hành vi của bị cáo Phạm 

Minh C đã đủ cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 điều 173 BLHS 

2015. 

- Về hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo C từ  12 tháng đến 15 tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày tạm giữ 08/12/2020. 

- Về hình phạt bổ sung: không 

- Về dân sự: bị hại đã được nhận lại tài sản, không có ý kiến gì. 

Bị cáo thành khẩn khai khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự. 

Nói lời sau cùng, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN  ỊNH CỦA HỘI  ỒNG XÉT XỬ 

C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn toµ; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn chøng cø, ý 

kiÕn cña KiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o. HĐXX nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng trong hồ sơ vụ án: Cơ quan điều tra Công 

an quận Hoàn Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 
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cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại đối với hành vị, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

             [2] Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo Phạm Minh C tại phiên tòa hôm 

nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ. Khoảng 2 giờ 00 phút ngày 24/11/2020 Bị cáo Phạm Minh C 

đã thực hiện hành vi trộm cắp 01 chiếc xe máy HONDA SUPER CUP không biển 

kiểm soát, màu trắng xanh đen của bà Nguyễn Thị Phú Liên tại số 104 Trần Nhật 

Duật, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với mục đích sử dụng làm 

phương tiện đi lại. Bị cáo biết chiếc xe đó không phải của mình nhưng vẫn lén lút 

thực hiện hành vi trộm cắp nhằm đem lại lợi ích cho mình. 

Hành vi nêu trên của bị cáo Phạm Minh C đã phạm vào tội "Trộm cắp tài 

sản", tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự 

2015. 

C¸o tr¹ng cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Hoµn KiÕm truy tố bÞ c¸o vÒ tội 

danh và điều luật như trên lµ cã c¨n cø vµ ®óng ph¸p luËt. 

 [3] Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân 

của bị cáo: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo C đã thành khẩn khai báo, là 

tình tiết để xem xÐt giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự : không có 

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn 

xã hội. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu, có 01 tiền sự bị Công an phường Văn Miếu 

bắt, xử phạt hành Cnh về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, 01 tiền án về tội “Bắt 

giữ người trái pháp luật” (án tích đã xóa). Bị cáo không lấy đó làm bài học mà tiếp tục 

phạm tội, thể hiện bị cáo coi thường pháp luật. Vì vậy, phải có mức hình phạt 

nghiêm minh phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị 

cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo và có tác 

dụng răn đe, phòng ngừa chung. Khi lượng hình, Hội đồng xét xử c ng xem xét đến 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

  Xét bị cáo không có nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối 

với bị cáo. 

[5] Về vật chứng:  

- Trả lại cho Nguyễn Huy Q01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen 

944 đã qua sử dụng kèm sim; 

- Trả lại cho bị cáo Phạm Minh C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 

1035 màu đen đã qua sử dụng kèm sim; 

- Tịch thu tiêu hủy 01 mỏ lết bằng kim loại; 01 vam phá khóa bằng kim loại 

đã qua sử dụng. 

[6] Về các vấn đề khác: 

- Bà Nguyễn Thị Phú Liên đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì về dân 

sự nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

- Ngày 07/12/2020, Nguyễn Huy  Q mang theo vam phá khóa đi với Chí 

nhằm mục đích trộm cắp tài sản nhưng chưa kịp thực hiện thì bị kiểm tra, phát hiện. 

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với  Q về hành vi trộm 

cắp tài sản nên Hội đồng xét xử không giải quyết. 
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 [7] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.  

 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT  ỊNH 

   

 1. Căn cứ khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

hình sự 2015:  

Xử phạt bị cáo Phạm Minh C 18  Mƣ i tám  tháng tù về tội  Trộm c p 

tài s n . Thời hạn tù tính từ ngày 08/12/2020.   

2. C¨n cø Điều 46, 47 Bộ luật hình sự và §iÒu 106 cña Bé luËt tè tông h×nh 

sù: 

- Trả lại cho Nguyễn Huy Q01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen 

đã qua sử dụng kèm sim, số Imei 1: 356490/06/750686, số Imei 2: 

356490/06/750687/6; 

- Trả lại cho bị cáo Phạm Minh C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 

1280 màu đen đã qua sử dụng kèm sim; số Imei 1: 366475/06/527410/6, số Imei 2: 

353475/06/527411/4; 

- Tịch thu tiêu hủy 01 mỏ lết bằng kim loại; 01 vam phá khóa bằng kim loại đã 

qua sử dụng. 

(Các vật chứng nói trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn 

Kiếm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/02/2021). 

 3. Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016 

UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí 

Tòa án: 

Bị cáo Phạm Minh C phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm. 

4. Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bà Nguyễn Thị Phú Liên, anh Nguyễn Huy  Q có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo 

quy định của pháp luật. 

 
N¬i nhËn: 

- TAND TP Hµ Néi; 

- VKSND quËn Hoµn KiÕm; 

- C«ng an quËn Hoµn KiÕm; 

- Chi côc THADS quËn Hoµn KiÕm; 

-Ủy ban nhân dân nơi bị cáo cư trú;  

( thay thông báo); 

- BÞ c¸o và những người TGTT khác; 

- L­u HS vô ¸n.  

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

     

  Trƣơng Thị Thu Hƣơng 

 


